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Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2018
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2018


Sản xuất Vụ Xuân 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết đầu vụ vào giai đoạn cấy và gieo thẳng gặp đợt rét đậm, rét hại (từ 29/01 đến 07/02/2018) đã làm cho 3.065,83 ha lúa và mạ bị thiệt hại, nhiều diện tích phải gieo cấy lại. Tuy nhiên thời tiết sau đó cho đến cuối vụ khá thuận lợi tạo điều kiện cho các cây trồng sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, sự vào cuộc sát sao của các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc chỉ đạo sản xuất, làm tốt công tác dự tính dự báo, phòng trừ dịch hại kịp thời cùng với sự đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật của bà con nông dân nên vụ Xuân 2018 là vụ được mùa toàn diện: năng suất các cây trồng đều tăng vượt trội so với các năm trước; diện tích lúa chất lượng chuyển dịch tăng mạnh, giá trị sản xuất được nâng cao. Cụ thể:

1.1. Kết quả đạt được (chi tiết tại phụ lục 01)
- Về Thời vụ: Cơ bản các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng các loại cây trồng đúng với lịch thời vụ theo đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.  Riêng đối với cây lúa vẫn còn một số địa phương gieo cấy lúa trước lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp.
- Diện tích các cây trồng như: lúa, ngô, rau đậu các loại, mía,… vượt so với kế hoạch đề ra (cây lúa 92.317,25 ha, đạt 102,57% so với KH; Ngô: 17.053,37 ha, đạt 100,21%  so với KH; Rau các loại: 12.107,13 ha, đạt 115,31% so với kế hoạch; Cây đậu các loại: 1.046,95 ha, đạt 104,7% so với KH; Cây mía trồng mới và trồng lại: 8.284,07 ha, đạt 110,45 % so với KH). 
- Năng suất, sản lượng hầu hết các cây trồng như lúa, ngô, lạc, đậu các loại đạt và vượt so với kế hoạch và so với các năm trước (Năng suất lúa 67,47 tạ/ha tăng 1,90 tạ/ha so với kế hoạch và tăng 1,62 tạ/ha so với năm trước; Ngô đạt 50,87 tạ/ha, tăng 3,87 tạ/ha so với kế hoạch và tăng 3,22 tạ/ha so với năm trước; Lạc đạt 26,97 tạ/ha, tăng 1,97 tạ/ha so với kế hoạch và tăng 0,97 tạ/ha so với năm trước; Đậu các loại đạt 10,83 tạ/ha, tăng 3,05tạ/ha so với kế hoạch và tăng 0,22 tạ/ha so với năm trước. Sản lượng các cây như lúa, ngô, lạc, đậu các loại đều tăng so với kế hoạch: lúa tăng 5,56%, ngô tăng 8,57%, lạc tăng 0,92%, đậu các loại tăng 44,57%).
- Cơ cấu giống được các địa phương thực hiện tốt theo Đề án sản xuất vụ Xuân 2018 của Sở NN&PTNT và có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tăng diện tích lúa chất lượng. Diện tích lúa chất lượng đạt 33.450,7 ha, chiếm 36,23 % diện tích lúa toàn tỉnh, tăng hơn so vụ xuân 2017 hơn 7.000 ha.
- Công tác điều tra dự tính dự báo và phòng trừ dịch hại được thực hiện tốt,  đặc biệt là việc thực hiện quy trình xử lý hạt giống và phun tiễn mạ phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa đã góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ xuân 2018.

- Các HTX tiếp tục được thành lập và đổi mới phương thức hoạt động sát với tình hình thực tế, kịp thời cung ứng các vật tư đầu vào cho sản xuất và thúc đẩy liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất.

- Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất đáp ứng tốt đảm bảo cho cây trồng vụ Xuân 2018 sinh trưởng và phát triển.
- Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo tiền đề cho việc phổ biến, nhân rộng trong thời gian tới (trong vụ Xuân 2018 toàn tỉnh đã thực hiện được163 mô hình, trong đó có 07 mô hình thuộc ngân sách huyện,07 mô hình khuyến nông từ ngân sách tỉnh, 81 mô hình đất lúa từ nguồn Nghị định 35/NĐ-CPcủa Chính phủ, 15 mô hình SRI, 20 mô hình ICM, 15 mô hình IPM, 04 mô hình rau theo hướng GAP và 14 mô hình sản xuất khác,...).
Một số mô hình liên kết, thu mua sản phẩm điển hình như:
+ Mô hình sản xuất giống lúa tại các xã Nam Anh, Nam Thượng, Xuân Hòa, Nam Thanh – Huyện Nam Đàn, được Tổng Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An và Công ty giống cây trồng Bắc Miền Trung liên kết bao tiêu sản phẩm.
+ Mô hình liên kết sản xuất giống lúa ADI 28 tại HTX Diễn Liên huyện Diễn Châu được Công ty ADI bao tiêu với giá 8500đ/kg; Sản xuất lúa NA6 tại Diễn Bình, Diễn Minh huyện Diễn Châu được Tổng công ty VTNN Nghệ An bao tiêu với giá 8000đ/kg

+ Các mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm tại các xã Liên Thành, Hoa Thành, Vĩnh Thành, Tân Thành, Thọ Thành, Bắc Thành, Hồng Thành, Tăng Thành, Lăng Thành, Văn Thành – Yên Thành, do Công ty đầu tư và ứng dụng công nghệ cao Quốc tế thuộc tập đoàn TH, Công ty giống cây trồng Thái Bình; Công ty giống cây trồng Trung ương; Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho hiệu quả cao hơn so với sản xuất lúa thương phẩm từ 20-35%.
+ Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quỳnh Minh – huyện Quỳnh Lưu, do HTX Nông nghiệp Quỳnh Minh; Công ty TNHH Tâm Nguyên liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm; Mô hình rau mùi tàu Vietgap tại Diễn Thái; mô hình Rau củ quả, ớt xuất khẩu tại Diễn Phong được Công ty Anh Thôi bao tiêu sản phẩm;  Mô hình rau an toàn tại các xã Nam Thanh, Vân Diên, Nam Anh huyện Nam Đàn,…được Chuỗi cửa hàng Xanh Marx Vinh và một số đơn vị liên kết kết thu mua. 

+ Mô hình sản xuất ngô lấy sinh khối làm thức ăn cho bò tại các xã Hưng Lam, Hưng Xuân, Hưng Xá – huyện Hưng Nguyên; xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Lộc, Nghĩa Long – huyện Nghĩa Đàn…; do Công ty sữa Vinamilk và Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH thu mua sản phẩm.

+ Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Văn, Nghi Mỹ, Nghi Quang, Nghi Thuận – Nghi Lộc, do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An; Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái bình và Công ty giống cây trồng Bắc Giang ,..liên kết thu mua SP.
+ Mô hình trồng mía tại các xã của huyện Nghĩa Đàn, huyện Tân kỳ, do Công ty TNHH mía đường Nghệ An và Công ty mía đường Sông Con ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm mía cây cho nông dân.
+ Mô hình trồng sắn tại các xã của huyện Nghĩa Đàn, do Công ty Sản xuất và kinh doanh Thương mại Sơn Long và Công ty MTV Minh Phúc liên kết thu mua nguyên liệu cho bà con nông dân.
1.2.2. Tồn tại, hạn chế
- Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như: Diện tích lạc; năng suất, sản lượng cây rau các loại.
- Việc tuân thủ lịch thời vụ gieo cấy lúa theo đề án của Sở NN&PTNT vẫn chưa được thực hiện triệt để như một số xã của các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu,… 



- Nông dân tại một số địa phương vẫn chưa chấp hành tốt quy trình xử lý hạt giống nhất là đối với lúa gieo thẳng và phun phòng trừ rầy để hạn chế bệnh lùn sọc đen theo chỉ đạo, khuyến cáo của ngành nông nghiệp.


- Diện tích sản xuất sản phẩm hàng hóa theo hướng an toàn, bền vững và liên kết bao tiêu sản phẩn vẫn còn ít chưa tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ.

1.2.3. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân đạt được:
- Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, khắc phục thiên tai;
- Thời tiết đầu vụ tuy gặp khó khăn do rét đậm, rét hại nhưng vào giai đoạn lúa làm đòng - trỗ, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho lúa có năng suất cao.

- Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại nhất là chính sách phòng trừ bệnh lùn sọc đen của tỉnh và địa phương được thực hiện kịp thời;

- Công tác dự tính dự báo được thực hiện tốt; các giải pháp, hướng dẫn và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh đưa ra kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể nên đã không để xẩy ra dịch bệnh nào trên cây trồng;
- Nhiều giống cây trồng mới có năng xuất cao, chất lượng tốt được bổ sung vào cơ cấu sản xuất góp phần gia tăng sản lượng và hiệu quả sản xuất;

- Các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao được đưa nhanh vào sản xuất, việc mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ngày càng được quan tâm và áp dụng ngày càng nhiều;
- Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất đáp ứng tốt đảm bảo cho cây trồng vụ xuân 2018 sinh trưởng và phát triển; 
- Có sự vào cuộc của các cá nhân, doanh nghiệp, HTXNN trong việc cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất của bà con nông dân. 

b. Nguyên nhân tồn tại:


-  Do gặp đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 29/01 đến 07/02/2018 vào thời kỳ gieo mạ và cấy đã gây bị thiệt hại là 3.065,83 ha, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% là 1.010,3 ha, lúa thiệt hại từ 30-70% là 2.036,7 ha, diện tích mạ bị thiệt hại trên 70% là 5,33 ha, mạ thiệt hại từ 30-70% là 13,5 ha.


- Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, bên cạnh đó một bộ phận nông dân sản xuất dựa theo kinh nghiệm nên vẫn còn một số diện tích xuống giống sớm hơn lịch thời vụ khuyến cáo;

- Việc tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. 


- Việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển sản xuất ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt trong việc nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả và liên kết sản xuất.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VỤ XUÂN NĂM 2019
I. NHẬN ĐINH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2019

1.1. Nhận định về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn
Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc Trung Bộ tình hình khí tượng, thủy văn từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 04 năm 2019 như sau: 


* Khí tượng

- HIện tượng ENSO:Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy xu hướng tăng nhanh của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4. Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái El Nino từ tháng 11/2018 với xác suất xuất hiện vào khoảng 60-70%.

-  Bão và Áp thấp nhiệt đới:Dự báo từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta,ít có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. 
* Nhiệt độ, rét đậm, rét hại
Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Trung Bộ trong các tháng11/2018, tháng 3 và tháng 4 năm 2019 có khả năng cao hơn TBNN khoảng  0,5-1,00C, tháng 12/2018, ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, tháng 1 và tháng 2 năm 2019 ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,50C. 

Trong mùa Đông Xuân 2018 - 2019 thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại có khả năng tương đương so với trung bình (khoảng nửa cuối tháng 12/2018).
Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông Xuân 2018 - 2019, không kéo dài, nhưng
vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4 - 7 ngày tập
trung trong tháng 1/2019 và nửa đầu tháng 2/2019.

* Lượng mưa
Tổng lượng mưa từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 phổ biến ở mức thấp
hơn TBNN từ 20 - 50% (TBNN: 1000 - 1800mm); riêng tháng 11 và tháng 12/2018, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: 100 - 200mm).


* Thủy văn
Các tháng cuối mùa lũ năm 2018, trên các sông Hà Tĩnh, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trên các sông Thanh Hóa biến đổi chậm theo xu thế giảm dần. Đỉnh lũ trên các sông Nghệ An có khả năng dưới mức BĐ1, trên các sông Hà Tĩnh có khả năng ở mức BĐ1 ÷ BĐ2, có sông trên mức BĐ2. Lượng dòng chảy trên các sông từ tháng 10 đến tháng 12/2018 trên các sông Thanh Hóa trong khu vực thiếu hụt từ 15 ÷ 25%, trên các sông Nghệ An đến Hà Tĩnh thiếu hụt từ 25 ÷ 35%.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2019 lượng dòng chảy trên các sông trong khu vực thiếu hụt so với TBNN từ 20- 35%. Tình hình thiếu nước, khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra ở các tỉnh trong khu vực trong các tháng đầu năm 2019.
1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất vụ Xuân 2019
1.2.1. Thuận lợi

- Được cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương quan tâm chỉ đạo; ngoài chính sách của tỉnh, các địa phương (huyện, xã) cũng có thêm chính sách khuyến khích nông dân sản xuất;

- Ngành Nông nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực, cùng với Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển. 
- Các Hợp tác xã (HTX) đã ngày càng hoàn thiện việc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt công tác dịch vụ đầu vào cho sản xuất và tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân;

- Kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, nội đồng và hệ thống kênh mương tưới tiêu,... ngày càng được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa, góp phần tăng năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng;
- Nguồn vật tư nông nghiệp đa dạng, phong phú và được các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cung ứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của nông dân; 

- Các tiến bộ kỹ thuật, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, ... đã được thực hiện có hiệu quả trong sản xuất giúp người dân tiếp cận để mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tăng giá trị sản xuất;

- Công tác quản lý nhà nước ngày càng được thắt chặt và hoạt động có hiệu quả trong việc đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, quản lý chất lượng vật tư đầu vào, các vấn đề về An toàn thực phẩm, môi trường,...
- Ngày càng nhiều các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc thực hiện liên kết trong sản xuất cũng như bao tiêu các nông sản phẩm cho người dân.

1.2.2. Khó khăn

- Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; Theo dự báo khả năng rét đậm, rét hại sẽ tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2, đây là thời điểm ra mạ và cấy nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như tiền ẩn nguy cơ bị thiệt hại do rét hại gây ra. 

- Hiện tượng El Nino từ tháng 11/2018 với xác suất xuất hiện vào khoảng 60-70%, do đó nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ nếu không sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm.

- Nguy cơ tiền ẩn một số dịch hại có thể phát sinh gây hại nhiều trong vụ Xuân như: Chuột, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen,...đặc biệt hiện nay chuột đang phát sinh gây hại mạnh có khả năng gây hại nặng ngay từ giai đoạn gieo mạ, do đó cần đưa ra các giải pháp phòng trừ đồng bộ ngay từ đầu vụ để giảm thiểu thiệt hại.
- Tư tưởng sản xuất chủ quan, dựa vào kinh nghiệm vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nông dân; Lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp ngày càng già hóa đã, đang và sẽ gây cản trở cho việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất theo hướng hàng hóa.

- Đầu ra một số mặt hàng nông sản vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu nên giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư cho tái sản xuất. 

- Hệ thống thủy lợi, tưới tiêu,cơ sở hạ tầng nội đồng một số nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- Năng lực của một số cán bộ quản lý ở cơ sở và cán bộ kỹ thuật còn hạn chế trong chỉ đạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân.
- Liên kết sản xuất theo chuỗi trong nông nghiệp còn ít, doanh ngiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều và các chính sách hỗ trợ nông nghiệp còn nhỏ lẻ chưa tạo được động lực cho các doanh nghiệp cũng như nội tại ngành nông nghiệp phát triển.
1.3. Tình hình sản xuất vụ Đông 2018

Để có cơ sở đề ra kế hoạch cho sản xuất vụ Xuân 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ đống đến ngày 07/11/2018 như sau: 

Tổng diện tích các loại cây trồng toàn tỉnh mới được 33.266,6 ha/KH 38.500 ha, đạt 86 % so với kế hoạch. Cụ thể: 

- Cây ngô: Tổng  diện tích đã gieo trồng 19.102,2 ha/KH 23.000 ha (đạt 83% so với KH). 
- Cây lạc: Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.257,8 ha/KH 1.403 ha (đạt 90% so với KH). 

- Cây rau màu các loại: Tổng diện tích gieo trồng 11.336,5 ha/KH 12.000 ha (đạt 90% so với KH). 
- Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.570,1 ha/KH 2.100ha (đạt 75% KH); 
Hiện nay một số cây trồng vụ Đông vẫn còn thời vụ như ngô, rau các loại. Dự kiến kết thúc vụ sản xuất: tổng diện tích ngô gieo trồng ước đạt khoảng 90% so với KH; cây rau diện tích gieo trồng ước sẽ vượt (đạt 102 % so với KH); cây khoai lang diện tích gieo trồng ước đạt khoảng 90% so với KH.

Như vậy, tuy thời tiết cho sản xuất vụ đông năm nay tương đối thuận lợi, nhưng kết quả sản xuất đến thời điểm hiện tại còn thấp. Để vụ Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả theo kế hoạch đề ra, đề nghị UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, đặc biệt sản xuất cây ngô và rau màu.
 II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2019
2.1. Phương hướng, mục tiêu
- Trên cơ sở quy hoạch và điều kiện sản xuất cụ thể của từng vùng để xây dựng kế hoạch và bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và thời vụ hợp lý. Đối với cây lúa sử dụng các giống đã được công nhận chính thức có trong Đề án này để bố trí thời vụ sao cho lúa trỗ tập trung từ 25/4-05/5.

-  Tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

-  Làm tốt công tác dự tính dự báo, phòng trừ hiệu quả dịch hại cây trồng;

- Đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa các cá nhân, doanh nghiệp và nông dân như thực hiện các mô hình “cánh đồng lớn”; phát huy vai trò của HTXNN trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân nhất là cầu nối trong thực hiện việc liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.
- Linh động và quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực để đảm bảo sản xuất vụ Xuân 2019 thắng lợi góp phần hoàn thành sản lượng lương thực năm 2019 đạt trên 1.200.000 tấn.
2.2. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2019
2.2.1. Cây lương thực
	TT
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây lúa, trong đó:
	90.000
	       67,0 
	603.300

	1.1
	Lúa lai
	42.000
	70,5
	296.100

	1.2
	Lúa thuần
	48.000
	64,0
	307.200

	 
	Lúa chất lượng
	30.000
	63,5
	190.500

	2
	Cây ngô
	17.000
	50,0
	85.000

	2.1
	Ngô lấy hạt
	14.000
	 
	 

	2.2
	Ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò
	3.000
	 
	 

	Tổng cộng
	107.000
	 
	688.300


2.2.2. Rau đậu các loại
	TT
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Rau các loại
	11.000
	140,0
	154.000

	2
	Đậu các loại
	800
	10,0
	800


2.2.3. Cây nguyên liệu, cây công nghiệp ngắn ngày

	TT
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây lạc 
	12.000
	26,0
	31.200

	2
	Trồng sắn nguyên liệu
	7.300
	280,0
	204.400

	3
	Tổng diện tích mía cả năm
	25.000
	570,0
	1.425.000


(Chi tiết tại phụ lục 05)

2.2.4. Sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Chuẩn bị đủ giống đảm bảo chất lượng để phục vụ cho kế hoạch trồng mới, trồng lại năm 2019 các cây chè, cam, cao su,…

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

3.1. Bố trí thời vụ và cơ cấu giống
3.1.1. Cây lúa
a) Thời vụ: Năm 2019 lập Xuân vào ngày 04/02/2019 (tức ngày 30/12/2018 AL), do đó có 2 trà được bố trí gieo cấy trước tết và 01 trà gieo cấy sau tết Nguyên Đán. Bảo đảm cho lúa Xuân phân hoá đòng và trỗ gặp thời tiết thích hợp, trỗ tập trung từ 25/4 - 05/5. Riêng những vùng sản xuất Hè Thu chạy lụt nên bố trí cho lúa Xuân trổ từ 20/4 - 25/4 và chọn giống ngắn ngày. Khung thời vụ bố trí 03 nhóm cơ bản sau:
- Nhóm 1 (các giống có thời gian sinh trưởng từ 140-145 ngày): Gieo mạ từ 05 - 10 tháng 01; cấy từ 26/01-30/01 (cấy từ 21-25/12 ÂL).

- Nhóm 2 (các giống có thời gian sinh trưởng từ 130-135 ngày): Gieo mạ từ 10 - 15 tháng 01; cấy từ 30/01-03/02 (cấy xong trước tết nguyên đán).
- Nhóm 3 (các giống có thời gian sinh trưởng xung quanh 125 ngày): Gieo mạ từ 16 - 21 tháng 01; cấy từ 08/2 - 12/02 (cấy từ 04- 08/01 ÂL).

  Đối với vùng Hè Thu chạy lụt, ra mạ sớm hơn từ 5 ngày đến 1 tuần, trong đó ưu tiên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng xung quanh 125 ngày.

b) Cơ cấu giống

- Chỉ đưa vào cơ cấu các giống lúa đã được công nhận chính thức và đã qua khảo nghiệm, làm mô hình có kết quả tốt tại Nghệ An. Đưa nhanh các giống lúa vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng gạo khá; các giống lúa chất lượng cao làm hàng hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất.                   
- Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các giống có chất lượng gạo kém, năng suất thấp, những giống có thời gian sinh trưởng dài. Đối với những giống có năng suất cao, gạo chất lượng, dễ nhiễm sâu bệnh và mẫn cảm với thời tiết, cần có giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn sản xuất.

- Cơ cấu các giống lúa vụ Xuân 2019 với các giống chủ lực sau (giống chủ lực là những giống được nhiều địa phương lựa chọn đưa vào gieo trồng, giống có tiền năng năng suất cao, chất lượng tốt và những giống có triển vọng):

* Giống lúa thuần: Vật tư NA2, Thiên Ưu 8, Vật tư NA6, TBR 225, Hương thơm 1,…

* Giống lúa lai: Thái Xuyên 111, VT404, Nhị ưu 986, Kinh sở ưu 1588, Nghi Hương 2308,…

Ngoài các giống lúa chủ lực nêu trên, tùy điều kiện đặc thù của từng địa phương, từng tiểu vùng sinh thái, UBND các huyện, thành, thị có thể lựa chọn đưa vào cơ cấu các giống lúa có trong phụ lục 02.
* Một số yêu cầu và lưu ý trong sản xuất lúa vụ xuân 2019

- Theo định hướng trên, căn cứ vào kết quả sản xuất các năm trước và điều kiện sản xuất của địa phương mỗi huyện, thành, thị chỉ nên chọn 02-03 giống lúa lai và 02-03 giống lúa thuần chủ lực; Mỗi xã chỉ nên chọn tối đa 3 giống (trừ những vùng đặc thù). Trên cùng một xứ đồng chỉ gieo cấy 01 hoặc 02 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và phải cấy xong trong vòng 2 - 3 ngày để thực hiện tốt các yêu cầu chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại.

- Trong cùng một nhóm giống phải xem xét thời gian sinh trưởng cụ thể của từng giống để bố trí hợp lý, giống có thời gian sinh trưởng dài hơn bố trí đầu, giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn bố trí cuối khung thời vụ.

- Tập trung chỉ đạo gieo mạ có che phủ nilon 100% diện tích để bảo đảm an toàn. Trong thời gian rét không bón thúc đạm cho mạ, hạn chế tối đa việc gieo thẳng lúa để hạn chế chết rét.

- Cấy mạ đúng tuổi (đủ số lá quy định), theo dõi tình hình thời tiết để ra mạ, cấy và dừng gieo cấy vào những ngày có nhiệt độ thấp dưới 15oC (rét đậm, rét hại).

- Qua theo dõi trong bộ giống cơ cấu vụ Xuân năm nay có một số giống như : Thiên ưu 8, Vật tư NA6, TBR225, AC5, BC15, P6, ADI28, ADI168, BTE1, Hương ưu 98 mẫn cảm với bệnh đạo ôn. Giống lúa Bắc thơm 7 mẫn cảm với bệnh bạc lá vì vậy cần chú ý để phòng trừ kịp thời giảm thiểu lây lan và thiệt hại.

- Tiếp tục tổ chức khảo nghiệm, sản xuất thử các giống cây trồng có tiềm năng năng  suất cao, chất lượng tốt theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân theo quy định của nhà nước về quản lý giống cây trồng. Các đơn vị khi đưa giống vào khảo nghiệm, sản xuất thử phải có văn bản và chỉ được khảo nghiệm, sản xuất thử khi có sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT và phải báo cáo UBND huyện, thành, thị nơi tổ chức khảo nghiệm, sản xuất thử về địa điểm, quy mô khảo nghiệm. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước khi đưa giống vào khảo nghiệm, sản xuất thử và phải có cam kết bảo lãnh với nông dân về năng suất.Căn cứ vào thời gian sinh trưởng của giống đơn vị tổ chức khảo nghiệm, sản xuất thử phải bố trí trong khung thời vụ quy định.
- Riêng các giống lúa có bản quyền, đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo nông dân mua giống ở những Doanh nghiệp được cấp bản quyền của giống đó để đảm bảo chất lượng cũng như thuận lợi cho công tác quản lý.

- Trong điều kiện đặc thù của địa phương nếu bố trí các giống lúa Xuân sớm thì phải bố trí lịch ra mạ để lúa làm đòng, trổ vào khung thời vụ an toàn.

3.1.2. Cây ngô
- Tập trung gieo từ 01/2 đến 28/2.
- Các địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình, chân đất, thời vụ, thời gian sinh trưởng, mục đích sử dụng, khả năng thâm canh của địa phương mình để lựa chọn các giống ngô phù hợp nhất đưa vào cơ cấu để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đạt kết quả cao nhất. Mỗi địa phương lựa chọn không quá 03 giống ngô lai và 02 giống ngô nếp để cơ cấu và với phương châm ưu tiên sử dụng các giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt với các giống chủ lực như: NK66, NK7328, CP999, DK6919, CP 511, NK4300, PAC 558, LVN14, MX10, HN 88,… Ngoài các giống trên có thể lựa chọn các giống ngô có trong phụ lục 03.

- Đối với các giống ngô có bản quyền, đề nghị UBND các huyện, thành, thị khuyến cáo nông dân mua giống của các đơn vị, công ty được cấp bản quyền để đảm bảo chất lượng.
3.1.3. Cây lạc:
- Tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để gieo xung quanh tiết lập xuân 7 ngày, kết thúc gieo trước ngày 14/2 và không gieo quá sớm. Riêng các vùng trung du, miền núi, vùng đất cao dễ gặp hạn sớm phải gieo trồng sớm hơn để đề phòng gặp nắng hạn cuối vụ.

- Sử dụng các giống Sen Nghệ An, L14, L23, L26, TB25, L20, TK10.

3.1.4. Rau các loại: Tranh thủ gieo trồng khi có quỹ đất và điều kiện thời tiết thuận lợi.

3.1.5. Cây mía nguyên liệu:
- Có thể trồng từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 3 năm sau, nhưng thời vụ tốt nhất cho cây mía là từ 01/2 đến 15/3.

- Sử dụng các giống như ROC10, QĐ 94-119, NK9211, QĐ 93-159, ROC16, ROC22, KK3,…

3.1.6. Cây sắn nguyên liệu: Tiến hành trồng từ tháng 01 đến 15/3.

3.2. Mật độ và phân bón
3.2.1. Mật độ

 - Cần xem xét điều kiện đất đai, khả năng đầu tư thâm canh, khả năng đẻ nhánh của từng giống để bố trí mật độ hợp lý cho từng loại cây trồng. 

- Cây ngô gieo trồng theo hướng tăng mật độ nhưng chú ý phải kết hợp tăng đầu tư thâm canh và sử dụng các giống phù hợp với trồng mật độ cao.

3.2.2. Phân bón
- Căn cứ vào nhu cầu thâm canh của từng giống và đặc điểm đất đai của từng vùng để xác định lượng phân bón và từng thời kỳ bón phân cho phù hợp; Đảm bảo bón đúng, bón đủ và cân đối các loại dinh dưỡng với mục tiêu thâm canh tăng năng suất. 

- Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ bón ngay từ đầu vụ, dùng vôi xử lý đất; bón cân đối đạm, lân, kali giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh. 

- Chủng loại, liều lượng và phương pháp bón cho từng loại cây trồng thực hiện theo hướng dẫn trong quy trình thâm canh của từng giống, từng loại cây trồng và khuyến cáo của nhà sản xuất.
3.3. Công tác Bảo vệ thực vật 

- Tập trung thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sớm, chính xác tình hình phát sinh của dịch hại trên từng loại cây trồng để chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ hiệu quả, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp theo IPM, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và đặc biệt chú ý phòng trừ ngay từ đầu vụ đối với chuột, bệnh lùn sọc đen,…
- Đối với chuột: Ngay từ đầu vụ sản xuất cùng với đợt ra quân toàn dân làm thủy lợi, các địa phương tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn bà con kết hợp bắt diện chuột bằng biện pháp thủ công, những vùng có điều kiện thì tổ chức sử dụng thuốc diệt chuột (hóa hoc, sinh học) để diệt chuột đồng loạt và có sự giám sát, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

- Đối với bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục thực hiện việc phòng trừ bệnh lùn sọc đen trong vụ Xuân 2019. Trong đó thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

+ Thực hiện gieo mạ tập trung  và che phủ nilon cho mạ để chống rét, đồng thời chống rầy lưng trắng xâm nhập gây bệnh lùn sọc đen.

+ Hạn chế sử dụng giống nhiễm rầy lưng trắng, không gieo cấy quá dày, thực hiện bón phân cân đối.
+ Gieo cấy tập trung, đồng loạt và chủ động phòng trừ rầy lưng trắng.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy giai đoạn lúa từ cấy đến làm đòng (giai đoạn mẫn cảm với vi rút lùn sọc đen); Khi phát hiện có triệu chứng bệnh lùn sọc đen thì phải nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa bị bệnh, cấy dặm cây khỏe và phun thuốc trừ rầy trên ruộng bị bệnh và khu vực xung quanh.

- Đẩy mạnh thực hiện và mở rộng các tiến bộ kỹ thuật trong công tác khuyến nông bảo vệ thực vật như: Quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI); chương trình ba giảm ba tăng (ICM); chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM; các mô hình quản lý bền vững sâu bệnh hại cây trồng nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

- Thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; các Nghị định, Thông tư, ... về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo kết quả phòng trừ và sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu và  kinh doanh giống cây trồng nhập nội, đồng thời phối hợp với các đơn vị sử dụng giống theo dõi tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sinh vật gây hại lạ, đối tượng kiểm dịch thực vật để kịp thời ngăn chặn không để lây lan.
3.4. Công tác thuỷ lợi

- Tổ chức tốt công tác thủy lợi bằng việc tu sửa, nạo vét kênh mương, công trình, thiết bị cơ điện, nạo vét kênh dẫn, bể hút các trạm bơm. Đảm bảo 100% các máy và công trình đều vận hành tốt phục vụ sản xuất.

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi đang thi công và bố trí lịch cắt nước cụ thể, phù hợp để phục vụ tốt, kịp thời công tác tưới tiêu cho sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý vận hành công trình, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa nước và trạm bơm. Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, áp dụng phương pháp tưới Nông - Lộ - Phơi và ưu tiên tưới vào thời kỳ lúa làm đòng - trỗ.   

- Có phương án chủ động đối phó khi hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi). Các địa phương, đơn vị lập kế hoạch tưới nước từ công trình thủy lợi cho các cây trồng theo tình hình nguồn nước hiện có để cơ cấu cây trồng hợp lý.

- Đối với các trạm bơm vùng ven biển và vùng gần cửa sông Lam, ven sông Cấm, kênh Hoàng Cần, sông Bùng phải kiểm tra chất lượng nước chặt chẽ trước và trong khi vận hành. Chỉ vận hành bơm nước tưới khi nồng độ mặn nguồn nước cho phép (đối với tưới lúa từ thời kỳ đẻ nhánh trở đi độ mặn không được vượt quá 1/1.000; Đối với mạ và lúa non nước phải ngọt hoàn toàn). Các đơn vị cung cấp nguồn nước phải kiểm tra chất lượng nguồn nước thường xuyên và thông báo cho khách hàng.

- Tăng cường các biện pháp tưới tiêu khoa học ; Thực hiện tốt xã hội hóa công tác thủy lợi; Kết hợp biện pháp tưới với các biện pháp khác như tấp tủ, che bóng, ...

- Có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

- Thực hiện tốt chính sách miễn thuỷ lợi phí theo quy định của nhà nước.

3.5. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành phục vụ sản xuất

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Đảm bảo hàng hoá phục vụ sản xuất, lưu thông trên thị trường có chất lượng tốt, giá cả hợp lý phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất đề ra. Đặc biệt đối với mặt hàng giống cây trồng cần thực hiện tốt một số quy định sau:

- Sử dụng các giống có trong danh mục cơ cấu theo Đề án tổ chức sản xuất vụ Xuân 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; sử dụng phân bón và thuốc BVTV nằm trong danh mục được phép lưu thông của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân đưa giống vào khảo nghiệm, sản xuất thử, xây dựng mô hình giống phải thực hiện đúng các quy định theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định khác có liên quan. 
3.6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tăng cường công tác khuyến nông 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các giống mới vào khảo nghiệm, sản xuất thử theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất nông sản, rau, quả, chè an toàn theo SRI, IPM, VietGAP.

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu khoa học để áp dụng kết quả các công trình nghiên cứu khoa học vào sản xuất, nhất là các công trình chọn lọc, tạo giống cây trồng.

- Lồng ghép các chương trình, dự án khoa học kỹ thuật để xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng bộ vào sản xuất.

- Tổng kết và nhân nhanh các mô hình sản xuất đạt năng suất và hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình đạt kết quả tốt, các tiến bộ kỹ thuật đã được khẳng định, các biện pháp thâm canh phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả để nông dân hiểu và thực hiện.

3.7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Rà soát, đánh giá lại hiệu quả của công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao. Xem xét diện tích hồ đập và các vùng khác nếu không đủ nước tưới cho cả vụ sản xuất hoặc sản xuất lúa không an toàn, hiệu quả kém thì chuyển sang trồng: Ngô, lạc, rau màu và các loại cây trồng khác an toàn, hiệu quả hơn. Kế hoạch chuyển đổi vụ Xuân của các huyện, thành, thị (chi tiết tại phục lục 06).
3.8. Tăng cường sự liên doanh, liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp

Các địa phương căn cứ vào kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn của tỉnh, tiêu chí và chính sách tại Nghị Quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp &PTNT để kêu gọi các doanh nghiệp liên kết ký hợp đồng sản xuất "Cánh đồng lớn" với nông dân.

3.9. Cơ chế chính sách

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Chính phủ và tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các chính sách khác về hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng trừ dịch bệnh của UBND tỉnh:

+ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

+ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh “ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”.

+ Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các địa phương chủ động trích ngân sách địa phương khuyến khích nông dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất.

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An và các Ngân hàng đóng trên địa bàn bố trí đủ nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất theo các chủ trương, chính sách của nhà nước và các nội dung quy định tại Đề án này.

3.10. Tổ chức thực hiện
3.10.1. Sở Nông nghiệp &PTNT
Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản phẩm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh. Cụ thể: 

* Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ Xuân 2019, thường xuyên nắp bắt tình hình, cập nhật tình hìnhsản xuất để tham mưu kịp thời các giải pháp chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, công tác kiểm dịch thực vật phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc mở rộng thực hiện các tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào sản xuất như: ICM, SRI, IPM, VietGAP, …

- Xây dựng và đề xuất các phương án khắc phục thiệt hại nếu xảy ra thiên tai rét đậm rét hại, hạn hán, dịch bệnh cây trồng.
- Xây dựng phương án tổ chức công tác Bảo vệ thực vật vụ Xuân 2019, trong đó lưu ý công tác phòng trừ Chuột, bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn,...hại lúa.
- Cử cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện phụ trách cụ thể tại từng xã để phối hợp với các bộ phận chuyên môn của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng để tham mưu kịp thời các biện pháp phòng trừ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả; Đặc biệt là tuyên truyền để nông dân hiểu về tác hại của sâu bệnh chính và các biện pháp phòng trừ. 

- Lập danh mục các loại thuốc đặc trị phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính để khuyến cáo cho nông dân thực hiện. 

* Chi cục Thuỷ lợi: 

- Xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019, trong đó lưu ý phương án chống hạn, tiêu úng nhất là những vùng trọng điểm; trên cơ sở đó tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị cân đối nước để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Đôn đốc để các địa phương, đơn vị  khẩn trương tu sửa kênh mương hư hỏng do mưa bão vừa qua để kịp phục vụ sản xuất vụ Xuân.  

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, xây dựng phương án chống hạn vụ Xuân, tiêu thoát nước kịp thời, nhất là vào thời kỳ cuối vụ khi có lũ tiểu mãn.

- Tham mưu, giải quyết các vướng mắc trong việc thi công các công trình thủy lợi đồng thời bố trí lịch cắt và cấp nước cụ thể, hợp lý để phục vụ kịp thời công tác tưới tiêu cho sản xuất.
* Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo các HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật 2012; đồng thời hướng dẫn để nâng cao năng lực của các HTX, thông qua đó giúp nông dân tổ chức sản xuất có hiệu quả và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với các địa phương để lựa chọn, xây dựng một số mô hình liên kết giữa tổ chức nông dân (hoặc nông dân) với doanh nghiệp để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
* Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Tập trung chỉ đạo xây dựng thành công các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn để giới thiệu và nhân rộng, giúp sản xuất đạt hiệu quả cao;

 - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện sản xuất an toàn, nhất là các sản phẩm rau, củ quả, …


* Trung tâm Khuyến nông:

- Cử cán bộ kỹ thuật của Trung tâm, Trạm Khuyến nông các huyện xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất, phòng trừ dịch hại từ đầu vụ đến cuối vụ sản xuất vụ Xuân.

- Xây dựng kế hoạch và các nội dung tập huấn, tuyên truyền để hướng dẫn, phổ biến đề án vụ Xuân đến tận người dân. Xây dựng các mô hình trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở khoa học và thực tiễn để mở rộng sản xuất ở các năm sau. 
* Trung tâm Giống cây trồng:
- Triển khai các hoạt động khảo nghiệm, sản xuất thử, xây dựng mô hình giống; Đồng thời lựa chọn địa điểm để bố trí khảo nghiệm tập trung các giống lúa mới theo chỉ đạo của Sở về thời gian sinh trưởng, khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của từng giống.

- Cử cán bộ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có giống mới được Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép đưa vào khảo nghiệm, sản xuất thử, xây dựng mô hình giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An để theo dõi, đánh giá chính xác về các đặc điểm của giống, cuối vụ có báo cáo đánh giá gửi về Sở, để xem xét. Theo dõi, đánh giá kết quả sản xuất các giống đã được sản xuất đại trà để tham mưu cho Sở trong việc sử dụng giống, bổ sung giống mới vào sản xuất. 

* Các đơn vị khác thuộc Sở: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình đề triển khai, thực hiện góp phần vào thắng lợi sản xuất vụ Xuân 2019.

3.10.2.  Các đơn vị cung ứng, doanh nghiệp:(Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Công ty TNHH Việt Mỹ, Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình chi nhánh Nghệ An và các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh giống cây trồng, Thuốc BVTV, phân bón,...trên địa bàn tỉnh):Căn cứ vào Đề án, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng đủ giống, phân bón,... đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt các quy định về quản lý giống, phân bón, ... của Nhà nước để phục vụ sản xuất. 
3.10.3. Đối với UBND các huyện, thành, thị

- Trên cơ sở Đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch và đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu, trình độ thâm canh sản xuất,... của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân 2019 cụ thể, sát với thực tế của địa phương nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Đề án phải thể hiện sự phấn đấu cao, các chỉ tiêu phải vượt trội, các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện phải tích cực để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao.

- Chỉ đạo nông dân thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp sản xuất vụ Xuân 2019; Đặc biệt là phương án thủy lợi, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại; huy động tối đa nguồn lực, vật lực để tổ chức thực hiện đề án có hiệu quả tốt.

- Chỉ đạo mở rộng ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến như ICM, SRI,IPM, VietGAP, sản xuất theo cánh đồng lớn, ... để nâng cao giá trị sản xuất và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu tạo niềm tin cho người tiêu dùng. 

- Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo sản xuất ở địa phương trên các phương diện:
+ Tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm về cơ cấu giống và lịch thời vụ, nhất là đối với thời vụ gieo cấy lúa, hạn chế việc gieo thẳng lúa Xuân. Xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

+ Tăng cường công tác thanh kiểm tra để quản lý chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng các loại phân bón không đảm bảo chất lượngđể đảm bảo tốt quyền lợi cho doanh nghiệp và người nông dân.
+ Chọn đối tác đủ điều kiện theo quy định của nhà nước để cung ứng giống phục vụ sản xuất trên địa bàn.Quản lý, chỉ đạo các tổ chức cá nhân trong việc cung ứng giống cây trồng, phân bón, vật tư đầu vào,... phục vụ sản xuất trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Trên nguyên tắc tạo tính tự chủ, quy định rõ trách nhiệm.

+ Căn cứ vào khả năng, điều kiện của địa phương để ban hành các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất ngoài chính sách của Tỉnh.

- Phối hợp với các Chi cục Thống kê để thống nhất số liệu, định kỳ báo cáo tiến độ sản xuất về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua phòng Trồng trọt) vào sáng thứ 4 hàng tuần để tổng hợp tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh và Cục Trồng trọt. Trường hợp cần thiết và đột xuất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ có công văn gửi các địa phương.

IV. ĐỀ NGHỊ

Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm và cũng là vụ thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Rét đậm, rét hại, các loại sâu bệnh có nguy cơ phát sinh gây hại nặng, ...Vì vậy để dành thắng lợi cho sản xuất vụ Xuân 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Cấp ủy, chính quyền UBND các huyện tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc và có các cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đã được quy định tại Đề án để đảm bảo vụ Xuân đạt kết quả cao nhất; Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo sản xuất để thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý, bổ cứu kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất.


2. Các ban ngành chức năng, các đơn vị chuyên môn,...trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Đề án này chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt để góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2019.

3. Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Căn cứ nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2019 xuống tận cơ sở; Động viên các cấp hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật do ngành Nông nghiệp và PTNT đề ra. Quan tâm giúp nông dân thay đổi nhận thức sản xuất nông nghiệp từ sản xuất kinh nghiệm sang sản xuất đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hoá để tăng hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích. 

4. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn dành thời lượng ưu tiên đặc biệt cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, các biện pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ sản xuất trong vụ Xuân năm 2019; Đặc biệt là tuyên truyền để nông dân hiểu được tác hại của các đối tượng sâu, bệnh hại chính và các biện pháp phòng trừ. Phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời đưa tin, biểu dương những đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt và nhắc nhở những địa phương, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

Trên đây là những nội dung chính của Đề án sản xuất cây trồng nông nghiệp vụ Xuân 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp và tạo điều kiện của các ngành, các huyện, thành, thị và sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân trên toàn tỉnh để sản xuất vụ Xuân năm 2019 đạt kết quả tốt nhất./.

	Nơi nhận:   
- Cục Trồng trọt (để báo cáo); 
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh (để báo cáo);                                                      

- Các Sở, ban, ngành cấp Tỉnh (để phối hợp);

- Huyện, Thành, Thị uỷ (để chỉ đạo);



- UBND các huyện, thành, thị (để thực hiện);                                                   

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (để chỉ đạo);                                         

- Các cơ quan thông tin đại chúng (để đưa tin);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Các phòng, ban, đơn vị của Sở NN&PTNT (để t/h);

- Lưu VT, TT&BVTV.

	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Văn Lập



Phụ lục 01: Kết quả sản xuất vụ xuân 2018 so với vụ xuân 2017

	Chỉ tiêu
	Vụ Xuân 2017
	vụ Xuân 2018
	So sánh vụ Xuân 2018 so với 2017
	Kết quả vụ Xuân 2018 so với kế hoạch (theo đề án)

	
	
	
	Tăng (+)  giảm (-)
	%
	Tăng (+)  giảm (-)
	%

	
	
	
	
	
	
	

	1. Cây lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diện tích
	92.127,70
	92.317,25
	189,55
	100,21
	2.317,25
	102,57

	- Năng suất
	65,85
	67,47
	1,62
	102,46
	1,90
	102,90

	- Sản lư​ợng
	606.685,50
	622.890,53
	16.205,03
	102,67
	32.790,53
	105,56

	2. Cây ngô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Diện tích
	17.903,90
	17.053,37
	-850,53
	95,25
	53,37
	100,31

	- Năng suất
	47,65
	50,87
	3,22
	106,76
	3,87
	108,23

	- Sản l​ượng
	85.308,00
	86.749,35
	1.441,35
	101,69
	6.849,35
	108,57

	3. Cây lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Diện tích
	13.052,40
	12.160,14
	-892,26
	93,16
	-839,86
	93,54

	- Năng suất
	26,00
	26,97
	0,97
	103,73
	1,97
	107,88

	- Sản l​ượng
	33.938,60
	32.800,25
	-1.138,35
	96,65
	300,25
	100,92

	4. Rau các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diện tích
	12.032,00
	12.107,13
	75,13
	100,62
	1.607,13
	115,31

	- Năng suất
	140,82
	120,75
	-20,07
	85,75
	-29,25
	80,50

	- Sản lư​ợng
	169.431,20
	146.193,67
	-23.237,53
	86,28
	-11.306,33
	92,82

	5. Đậu các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-Diện tích
	836,2
	    1.046,95 
	210,75
	125,20
	         46,95 
	104,70

	- Năng suất
	10,83
	11,05
	0,22
	102,03
	3,05
	138,13

	- Sản lư​ợng
	905,2
	    1.156,55 
	251,35
	127,77
	       356,55 
	144,57


Phụ lục 02: Danh sách các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đã đưa vào sản xuất trong vụ Xuân tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ Xuân (ngày)
	 Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	A
	Lúa thuần

	I
	Giống chủ lực 

	1
	Vật tư NA2
	122-128
	65-70
	

	2
	Thiên ưu 8
	125-130
	65-70
	

	3
	Vật tư NA6
	125-130
	65-70
	

	4
	TBR225
	125-130
	65-70
	

	5
	Hương thơm 1
	130-135
	55-60
	

	II
	Ngoài ra có thể sử dụng các giống sau

	2.1
	Giống có TGST từ 140 - 145 ngày

	1
	AC5
	140-145
	55-60
	

	2
	BC15
	140-145
	60-65
	

	3
	P6
	135-140
	60-65
	

	4
	Nếp 97
	140-145
	55-60
	Lúa nếp

	5
	Nếp DT 52
	135-138
	60-65
	Lúa nếp

	6
	JO2
	135-140
	60-65
	

	2.2
	Giống có TGST từ 130 – 135 ngày

	7
	Bắc thơm 7
	130-135
	50-55
	

	8
	Gia lộc 105
	128-132
	65-70
	

	9
	TBR45
	129-135
	60-65
	

	10
	Đông A1
	130-135
	60-65
	

	11
	Nếp 87
	130-135
	55-60
	Lúa nếp

	2.3
	Giống có TGST xung quanh 125 ngày 

	12
	KD đột biến
	125-130
	60-65
	

	13
	Kim Cương 111
	125-130
	60-65
	

	14
	DQ 11
	125-130
	60-65
	

	15
	Hương biển 3
	125-130
	60-65
	

	16
	Bắc hương 9
	125-130
	60-65
	

	17
	ADI 28
	125-130
	60-65
	

	18
	ADI 168
	125-130
	60-65
	

	19
	RVT
	125-128
	54-58
	

	20
	VS 1
	125-128
	55-60
	

	21
	SV 181
	120-125
	60-65
	

	22
	Bắc Thịnh
	120-125
	60-65
	

	23
	HN6
	118-120
	60-65
	

	24
	Khang dân cải tiến
	115-120
	60-65
	

	B
	Lúa lai

	I
	Giống chủ lực

	1
	Thái Xuyên 111
	135 - 140
	70-75
	

	2
	VT 404
	130 - 135
	70-75
	

	3
	Nhị ưu 986
	130 - 135
	70-75
	

	4
	Kinh sở ưu 1588
	125 - 130
	70-75
	

	5
	Nghi hương 2308
	125 - 130
	60-65
	

	II
	Ngoài ra có thể sử dụng các giống sau

	2.1
	Giống có TGST từ trên 135 – 145 ngày

	1
	BTE 1
	140-145
	70-75
	

	2
	C.ưu đa hệ số 1
	135-140
	70-75
	

	3
	Khải Phong 1
	135-138
	70-75
	

	4
	Hương ưu 98
	135-138
	70-75
	

	2.2
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 130 – 135 ngày

	5
	GS 9
	130 – 135
	70-75
	

	6
	27P31
	130 – 135
	70-75
	

	2.3
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 120-130 ngày

	7
	Nghi Hương 305
	125 – 130
	65-70
	

	8
	Thụy Hương 308
	125 – 130
	65-70
	

	9
	Nam ưu 209
	125 – 130
	70-72
	

	10
	Phú ưu 978 
	125 - 130
	65-70
	

	11
	TH 3-5
	123 – 125
	60-65
	

	12
	TEJ vàng
	120 – 125
	60-65
	

	13
	LC270
	120 - 123
	60-65
	

	14
	Xuyên hương 178
	120 – 125
	70-75
	


Ghi chú: Qua theo dõi cho thấy các giống: Thiên ưu 8, Vật tư NA6, TBR225, AC5, BC15, P6, ADI28, ADI168, BTE1, Hương ưu 98 mẫn cảm với bệnh đạo ôn. Giống lúa Bắc thơm 7 mẫn cảm với bệnh bạc lá.
Phụ lục 03: Danh sách các giống ngô đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đã đưa vào sản xuất trong vụ Xuân tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng Vụ Xuân (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	I
	Giống chủ lực

	1
	NK66
	100-105
	55-60
	

	2
	NK7328
	100-105
	55-60
	Có sinh khối lớn

	3
	CP999
	100-105
	55-60
	

	4
	DK 6919
	100-103
	55-60
	

	5
	CP 511
	100-105
	55-60
	

	6
	NK4300 
	105-110
	55-60
	

	7
	PAC558
	110-115
	55-60
	

	8
	LVN14
	95-100
	55-60
	Có sinh khối lớn

	9
	MX10
	80-85
	50-55
	Thu hoạch ăn tươi

	10
	HN88
	62-65
	50-55
	Thu hoạch ăn tươi

	II
	Ngoài ra có thể sử dụng các giống sau

	11
	LVN 10
	120-125
	55-60
	

	12
	P4199
	110-115
	55-60
	Có sinh khối lớn

	13
	PAC999 Super
	110-115
	55-60
	

	14
	PAC339
	110-115
	55-60
	

	15
	CP 501
	110-115
	55-60
	

	16
	HN 45
	110-115
	50-55
	

	17
	PAC669
	110-115
	55-60
	

	18
	CP3Q
	115-118
	55-60
	

	19
	GS9989
	115-118
	55-60
	

	20
	CPA 88
	110-115
	55-60
	

	21
	VN5885
	105-110
	55-60
	

	22
	NK6654
	105-110
	55-60
	

	23
	30Y87
	105-110
	50-55
	Có sinh khối lớn

	24
	CP555
	105-110
	55-60
	

	25
	P4296
	105-110
	55-60
	

	26
	VS36
	105 - 110
	55 -60
	

	27
	NK4300 Bt/Gt
	105-110
	55-60
	

	28
	PSC 102
	105-110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	29
	PSC 747
	105-110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	30
	CP 111
	105-110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	31
	HT119
	105-110
	50-55
	

	32
	NK6410
	105-110
	50-55
	

	33
	CP 989
	105-115
	50-55
	

	34
	DK6919 s
	100-103
	50-55
	

	35
	DK6818
	100-105
	55-60
	

	36
	DK9901
	100-105
	45-50
	

	37
	DK9898
	100-105
	50-55
	

	38
	CP888
	100-105
	55-60
	

	39
	DK9955
	100-105
	55-60
	

	40
	B265
	100-105
	55-60
	Có sinh khối lớn

	41
	SSC 131
	108 -110
	55-60
	

	42
	CS71
	108-110
	55-60
	

	43
	B528
	100-105
	55-60
	Có sinh khối lớn

	44
	AVA3668
	100-105
	55-60
	

	45
	B9698
	90 - 95
	50-55
	

	46
	B.06
	95-100
	50-55
	Có sinh khối lớn

	47
	LVN61
	95-100
	55-58
	

	48
	CP 333
	95-100
	50-55
	

	49
	HN68
	65-70
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	50
	Ngô nếp VN2
	95-100
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	51
	MX6
	70-75
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	52
	MX4
	70-75
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	53
	Max 68
	70-75
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	54
	Fancy 111
	70-75
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	55
	Ngô nếp Bạch Long
	65-67
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	56
	SSC 2095
	90-95
	50-55
	


Phụ lục 04: Danh sách các giống lúa và ngô được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử và giống khảo nghiệm

	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng Vụ Xuân (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	I
	Lúa

	Lúa thuần

	1
	Lam Sơn 8
	125-130
	65-70
	Công nhận SX thử

	2
	SL9
	125-130
	60-65
	Gạo chất lượng, công nhận SX thử

	3
	ADI 30
	120-125
	60-65
	Công nhận SX thử

	4
	BQ
	120-125
	60-65
	Công nhận SX thử

	5
	HT Kinh Bắc
	125-130
	65-70
	Giống khảo nghiệm

	6
	VT NA9
	125-130
	60-65
	Công nhận SX thử

	7
	QP5
	125-130
	60-65
	Công nhận SX thử

	8
	Lam Sơn 10
	125-130
	65-70
	Công nhận SX thử

	9
	MT10
	125-130
	55-60
	Xản xuất thử

	10
	Lộc Trời 153
	125-130
	55-60
	Công nhận sản xuất thử

	11
	Hương thuần 8
	130-133
	55-60
	Công nhận sản xuất thử

	12
	Nhiệt đới 15
	130-133
	65-70
	Công nhận sản xuất thử

	\13
	TBR 279
	105-110
	65-70
	Công nhận sản xuất thử

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lúa lai

	14
	GS55
	125-130
	70-75
	Công nhận SX thử

	15
	27P53
	125-130
	70-75
	Công nhận SX thử

	16
	Phúc Thái 168
	125-130
	70-75
	Công nhận SX thử

	II
	                                                       Ngô

	1
	AVA559
	105-110
	55-60
	Công nhận SX thử

	2
	NSC 87
	110-115
	55-60
	Công nhận SX thử

	3
	HN90
	80-85
	50-55
	Công nhận SX thử

	4
	HN92
	65-70
	50-55
	Công nhận SX thử

	5
	P4311
	110 - 115
	55-60
	Công nhận SX thử

	6
	PAC837
	105-110
	55-60
	Công nhận SX thử


	
	Phụ lục 05:

	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2019



	

	 TT 
	 Toàn tỉnh 
	Cây lúa
	Ngô
	Lạc
	Rau các loại
	Đậu các loại

	
	
	 Tổng 
	Trong đó lúa lai
	Trong đó Lúa chất lượng
	Tổng DT
	Trong đó ngô lấy thân lá TĂ cho bò
	
	
	

	 
	 
	   90.000,0 
	 42.000,0 
	       32.000,0 
	        17.000,0 
	           4.000,0 
	      12.000,0 
	       11.000,0 
	            800,0 

	   1 
	 Diễn Châu 
	        9.200 
	4600
	2500
	700
	140
	2650
	720
	 

	   2 
	 Yên Thành 
	      12.700 
	5000
	4500
	900
	150
	300
	1250
	100

	   3 
	 Quỳnh Lưu 
	        7.600 
	6400
	4500
	850
	400
	800
	1650
	80

	   4 
	 TX Hoàng Mai 
	        1.250 
	600
	 
	200
	 
	40
	630
	30

	   5 
	 Nghi Lộc 
	        7.600 
	1880
	4000
	1100
	 
	2700
	450
	 

	   6 
	 Nam Đàn 
	        6.700 
	2000
	2500
	1200
	450
	1400
	1150
	80

	   7 
	 H/Nguyên 
	        5.600 
	800
	3500
	400
	100
	500
	500
	 

	   8 
	 Đô Lương  
	        8.000 
	2200
	3500
	900
	 
	760
	450
	20

	   9 
	 TP.Vinh 
	        1.500 
	800
	400
	220
	 
	190
	180
	 

	 10 
	 TX Cửa Lò 
	           100 
	50
	 
	150
	
	250
	50
	 

	 11 
	 Th/Chương 
	        8.200 
	7200
	0
	2400
	200
	1100
	600
	0

	 12 
	 Tân Kỳ 
	        4.500 
	2850
	3000
	1500
	300
	500
	600
	200

	 13 
	 Nghĩa Đàn 
	        3.500 
	2200
	350
	1500
	1000
	120
	600
	 

	 14 
	 TX Thái Hoà 
	           750 
	640
	150
	250
	150
	5
	200
	45

	 15 
	 Quỳ Hợp 
	        2.500 
	1210
	300
	630
	60
	95
	450
	115

	 16 
	 Quỳ Châu 
	        1.700 
	300
	840
	250
	70
	20
	280
	 

	 17 
	 Quế Phong 
	2250
	800
	1200
	200
	 
	100
	200
	 

	 18 
	 Anh Sơn 
	        3.200 
	1600
	 
	2400
	850
	300
	400
	35

	 19 
	 Con Cuông 
	     2.250,0 
	870
	 
	600
	130
	150
	190
	95

	 20 
	 T/Dương  
	           750 
	0
	720
	650
	0
	20
	 
	 

	 21 
	 Kỳ Sơn 
	           150 
	 
	40
	 
	 
	 
	450
	 


	
	Phụ lục 06:

	KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA VỤ XUÂN 2019 (chuyển đổi lâu dài)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TT 
	 Toàn tỉnh 
	Chuyển đổi trên đất đất 2 vụ lúa

	
	
	Tổng DT chuyển đổi
	Chuyển đổi lâu dài

	
	
	
	Chuyển đổi 2 vụ (chuyển hẳn)
	Chuyển đổi 1 vụ Xuân

	
	
	
	Ngô
	Lạc
	Cỏ chăn nuôi
	Mía
	Nghệ
	Cây ăn quả
	Rau các loại
	Ngô
	Mía
	Rau các loại
	Cá lúa
	Nghệ
	Lạc

	 
	 
	     142,1 
	      0,5 
	   20,0 
	     1,1 
	      17,5 
	      15,0 
	        2,0 
	     10,5 
	      5,5 
	    20,0 
	      2,0 
	       0,5 
	     45,0 
	          2,5 

	    1 
	 Diễn Châu 
	30
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    2 
	 Yên Thành 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    3 
	 Quỳnh Lưu 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    4 
	 TX Hoàng Mai 
	60
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 

	    5 
	 Nghi Lộc 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    6 
	 Nam Đàn 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    7 
	 H/Nguyên 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    8 
	 Đô Lương  
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    9 
	 TP.Vinh 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  10 
	 Cửa Lò 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  11 
	 Th/Chương 
	4,0409
	 
	 
	1,12
	 
	 
	2
	0,468
	 
	 
	 
	0,4529
	 
	 

	  12 
	 Tân Kỳ 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  13 
	 Nghĩa Đàn 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	2
	 
	 
	 

	  14 
	 TX Thái Hoà 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  15 
	 Quỳ Hợp 
	13,04
	0,54
	 
	 
	7,5
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	2,5

	  16 
	 Quỳ Châu 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	  17 
	 Quế Phong 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  18 
	 Anh Sơn 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  19 
	 Con Cuông 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  20 
	 T/Dương  
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  21 
	 Kỳ Sơn 
	0
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